
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: VĐ/ TH

Địa điểm: 101A1

GK1 GK2 KL

1 1 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

2 2 65DCOT11139 Nguyễn Văn Đồng 65DCOT11

3 3 65DCOT11220 Phạm Ngọc Hải 65DCOT11

4 4 65DCOT11224 Trần Quang Hưng 65DCOT11

5 5 65DCOT11196 Lê Hồng Quân 65DCOT11

6 6 65DCOT11185 Đinh Quang Tùng 65DCOT11

7 7 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ 65DCOT11

8 8 65DCOT31341 Trần Quang Huy 65DCOT11

9 9 65DCOT13962 Bùi Văn Dân 65DCOT12

10 10 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

11 11 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 65DCOT12

12 12 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

Ký tên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Công nghệ kim loại

                 Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

13 13 65DCOT12562 Trần Minh Khang 65DCOT12

14 14 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh 65DCOT12

15 15 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

16 16 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh 65DCOT12

17 17 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

18 18 65DCOT13274 Vũ Văn Tú 65DCOT12

19 19 65DCMX13869 Đỗ Thành Luân 65DCMX11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 19 sinh viên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: VĐ/ TH

Địa điểm: 102A1

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10006 Bùi Ngọc Ánh 66DCOT11

2 2 66DCOT10049 Phạm Duy Thắng 66DCOT11

3 3 66DCOT10069 Lê Viết Hải 66DCOT11

4 4 66DCOT10095 Đặng Trung Hiếu 66DCOT11

5 5 66DCDM20429 Phạm Văn Hoà 66DCOT12

6 6 66DCOT10156 Phạm Văn Công 66DCOT12

7 7 66DCOT10174 Lê Anh Quân 66DCOT12

8 8 66DCOT30038 Vũ Quang Đạo 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ký tên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Dung sai kỹ thuật đo

                 Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Ghi chú

Danh sách gồm 08 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: VĐ/ TH

Địa điểm: 103A1

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

2 2 66DCCD10181 Đinh Ngọc Đĩnh 66DCCD12

3 3 66DCOT10215 Đinh Văn Hiếu 66DCCD12

4 4 66DCCD10182 Vũ Thanh Nghị 66DCCD12

5 5 66DCCD10146 Đào Hồng Phong 66DCCD12

6 6 66DCCD10139 Phan Mạnh Quang 66DCCD12

7 7 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

8 8 66DCCD10175 Dương Văn Sáng 66DCCD12

9 9 66DCCD10223 Kiều Văn Thắng 66DCCD12

10 10 66DCCD10177 Đặng Thanh Tùng 66DCCD12

11 11 66DCDD10142 Trần Trọng Tuấn Anh 66DCDD11

12 12 66DCDT10052 Nguyễn Đức Hải 66DCDD11

Ký tên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: 

                 Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

13 13 66DCDD10210 Phùng Tuấn Hải 66DCDD11

14 14 66DCDD10100 Bùi Văn Hiệp 66DCDD11

15 15 66DCDD10183 Lê Trung Kiên 66DCDD11

16 16 66DCDD10046 Lê Hoài Vũ 66DCDD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 16 sinh viên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: VĐ/ TH

Địa điểm: 104A1

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10008 Phan Bá Bình 67DCOT11

2 2 67DCOT10010 Nguyễn Quốc Chấn 67DCOT11

3 3 67DCOT10027 Trần Quang Hào 67DCOT11

4 4 67DCOT10098 Chu Văn Hiếu 67DCOT11

5 5 67DCOT10046 Lưu Đình Kiên 67DCOT11

6 6 67DCOT10060 Nguyễn Bảo Ngọc 67DCOT11

7 7 67DCOT10096 Trần Xuân Trung 67DCOT11

8 8 67DCOT10037 Nguyễn Văn Hùng 67DCOT12

9 9 67DCOT10038 Trần Văn Hùng 67DCOT12

10 10 67DCOT10040 Đỗ Quốc Huy 67DCOT12

11 11 67DCOT10042 Nguyễn Trọng Huy 67DCOT12

Ký tên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Cơ học cơ sở

                 Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 11 sinh viên



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: VĐ/ TH

Địa điểm: 104A1

GK1 GK2 KL

1 1 67DCCD10001 Nguyễn Đức Bình 67DCCD11

2 2 67DCCD10009 Ngô Đình Trọng Hiếu 67DCCD11

3 3 67DCCD10021 Nguyễn Vũ Long 67DCCD11

4 4 67DCCD10045 Nguyễn Quốc Việt 67DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

                 Môn thi: Cơ học cơ sở

                 Ngày thi: 21/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV



    


